
BIỂU MẪU BÁO CÁO KHẢ NĂNG SẢN XUẤT, CUNG ỨNG KHÍ OXY Y TẾ TẠI VIỆT NAM

STT

Thông tin công ty Năng lực sản xuất và tồn trữ oxy
(01 tấn oxy lỏng = 777 m3 oxy khí ở nhiệt độ 30oC = 777.000 lít oxy khí)

Năng lực vận chuyển Phạm vi, địa bàn cung
ứng (Ghi rõ tên tỉnh,

thành phố)

Năng lực cung cấp thiết bị, phụ kiện

Oxy lỏng Oxy khí Oxy lỏng Dàn hóa hơi

Tên công ty Địa chỉ trụ sở Địa chỉ nhà máy sản
xuất

Họ tên / Số điện thoại
di động (Lãnh đạo

công ty)

Họ tên / Số điện
thoại di động (Cán

bộ đầu mối tổng
hợp)

Năng lực
sản xuất

trung bình
oxy lỏng

(Tấn/ngày)

Năng lực
sản xuất

tối đa oxy
lỏng

(Tấn/h)

Số lượng
oxy lỏng
lưu trữ

của cơ sở
(tấn)

Năng lực
sản xuất

trung bình
oxy khí

nén
(Tấn/ngày)

Năng lực
sản xuất

tối đa oxy
khí nén
(Nm3/h)

Năng lực
dự trữ

Oxy khí
nén của cơ

sở

Số xe bồn
chở oxy
lỏng (xe)

Công suất tối
đa có thể vận
chuyển trong

bán kính
đăng ký (tấn/

ngày)

Số xe vận
chuyển

chai (xe)

Công suất
tối đa có thể
vận chuyển
trong bán
kính đăng
ký (chai/

ngày)

Số lượng
bồn oxy

lỏng (cái)

Dung tích
bồn (M3)

Số lượng dàn
hóa hơi (cái)

Công suất dàn hóa hơi
(Nm3/h)

1 Công ty cp Khí
công nghiệp
Việt Nam

(Thanhgas)

Đường Ngô Gia
Tự

Đức Giang, Long
Biên, Hà Nội

1. Nhà máy: TS9 KCN
Tiên Sơn -

Tiên Du - Bắc Ninh
2. Số 5A KCN Hòa Cầm
- Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng

Mr. Mai Đình Hợp -
TGĐ

0904010099

Mr. Nguyễn Thượng
Nguyễn - PTGĐ

0989038388

120 5 520 20 34.560 18.000 m3
khí

10 220 10 1000 Khu vực Hà Nội, Bắc
Ninh, Bắc Giang, Hưng

Yên, Hải Dương, Yên Bái,
Lào Cai, Thái Nguyên,
Ninh Bình, Nam Định,

Thanh Hóa...
Đà Nẵng, Quảng Nam,

Quảng ngãi, ...

25 từ 1m3 đến
60m3

Tương ứng 25
dàn trở lên,

Công ty tự sản
xuất được

từ 40m3/h đến 500m3/h

2 Công ty cổ phần
Nippon Sanso Việt

Nam

Số 33, đường 3A,
KCN Biên Hòa 2,
Phường An Bình,

TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai

Số 33, đường 3A, KCN
Biên Hòa 2, Phường An
Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh

Đồng Nai

Lê Bửu Châu
0903 976 986

Nguyễn Thanh Thái
- 0902722994

34.3 1.4 143 5,27 154 154 4 Tùy vào bán
kính vận

chuyển. Tất
cả các tỉnh từ
Đà Nẵng vào

phía Nam

7 Tùy vào bán
kính vận

chuyển. Tất
cả các tỉnh từ
Đà Nẵng vào

phía Nam

Tất cả các tỉnh từ Đà Nẵng
vào phía Nam

5 02 bồn
6,000L
02 bồn
5,000L
01 bồn
2,000L

10 01 giàn 500 NM3/hr
02 giàn300 NM3/hr
01 giàn 200 NM3/hr
01 giàn 150 NM3/hr
01 giàn 100 NM3/hr
01 giàn 80 NM3/hr
01 giàn 70 NM3/hr
01 giàn 60 NM3/hr
01 giàn 20 NM3/hr

3 Công ty cổ phần
Nippon Sanso Việt
Nam - Chi Nhánh
Khu Công Nghiệp
Chuyên Sâu Phú

Mỹ 3

Lô C4, Đường N2,
Khu công nghiệp
chuyên sâu Phú
Mỹ 3, Phường

Phước Hòa, Thị
Xã Phú Mỹ, Tỉnh

Bà Rịa - Vũng
Tàu, Việt Nam.

Lô C4, Đường N2, Khu
công nghiệp chuyên sâu

Phú Mỹ 3, Phường
Phước Hòa, Thị Xã Phú
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu, Việt Nam.

Bùi Lê Hùng
0908 910 512

Nguyễn Thanh Thái
- 0902722994

85.7 3.6 1,715 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Công ty cổ phần
Nippon Sanso Việt
Nam chi nhánh Phú

Mỹ 1

Đường 2A, KCN
Phú Mỹ 1,

Phường Phú Mỹ,
TX Phú Mỹ,

BRVT

Đường 2A, KCN Phú
Mỹ 1, Phường Phú Mỹ,

TX Phú Mỹ, BRVT

Lê Phú Minh
0974900757

Nguyễn Thanh Thái
- 0902722994

85.7 3.6 1,715 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Công ty cổ phần
Nippon Sanso Việt
Nam - Chi Nhánh

Hưng Yên

Lô đất số D6 &
D7, KCN Thăng

Long II

Lô đất số D6 & D7,
KCN Thăng Long II

Dương Văn Đài
0916 232 716

Dương Văn Đài
0916 232 716

68.6 2.9 572 0 0 0 2 Tất cả các
tỉnh từ Đà

Nẵng trở ra
miền Bắc

Không Tất cả các
tỉnh từ Đà

Nẵng trở ra
miền Bắc

Tất cả các tỉnh từ Đà Nẵng
trở ra miền Bắc

2 2 bồn
10,000L

4 1 giàn 1,500 Nm3/h
2 giàn 500 Nm3/h
1 giàn 320 Nm3/h



6 Công ty TNHH Khí
Công nghiệp

Messer Hải Phòng-
Chi nhánh Hải

Dương

Thị trấn An
Dương, huyện An
Dương, thành phố

Hải Phòng

Khu dân cư Hiệp
Thượng, phường Hiệp
Sơn, thị xã Kinh Môn,

tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Việt Thùy
Số ĐT: 0903257851

Bùi Văn Xuân
Số ĐT: 0936175596

280 11.6 2052 0 0 0 7 280 4 300 Các tỉnh miền Bắc và miền
Trung

0 0 0 0

7 Công ty TNHH Khí
Công nghiệp

Messer Hải Phòng-
Chi nhánh Dung

Quất

Thị trấn An
Dương, huyện An
Dương, thành phố

Hải Phòng

Thôn Tân Hy, xã Bình
Đông, huyện Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Việt Thùy
Số ĐT: 0903257851

Bùi Văn Xuân
Số ĐT: 0936175596

50 4.1 3078 0 0 0 2 80 0 0 Các tỉnh miền Bắc và miền
Trung

0 0 0 0

8 Công ty TNHH Air
Liquide Việt Nam-

Nhà máy Air
Liquide Bắc Ninh

KCN Quế Võ,
phường Vân

Dương, thành phố
Bắc Ninh, tỉnh

Bắc Ninh

KCN Quế Võ, phường
Vân Dương, thành phố

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Giám đốc nhà máy:
Phạm Minh Tuấn

Số điện thoại:
0914389082

Nguyễn Tuấn Chung
Số điện thoại:
0915772322

40 2 159.9 0 0 0 1 16 0 0 Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà
Nội, Hà Nam, Hải Dương,

Hưng Yên, Nam Định,
Thái Bình, Hải Phòng,

Quảng Ninh, Vĩnh Phúc,
Phú Thọ, Thái Nguyên,
Ninh Bình, Lạng Sơn

0 0 0 0

9 Công ty TNHH Air
Liquide Việt Nam-

Nhà máy Air
Liquide Yên Phong

KCN Quế Võ,
phường Vân

Dương, thành phố
Bắc Ninh, tỉnh

Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện
Yên Phong, tỉnh Bắc

Ninh

Giám đốc nhà máy:
Trịnh Văn Thăng

Số điện thoại:
0917294811

Nguyễn Tuấn Chung
Số điện thoại:
0915772322

42 4.17 446.9 0 0 0 2 60 0 0 Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà
Nội, Hà Nam, Hải Dương,

Hưng Yên, Nam Định,
Thái Bình, Hải Phòng,

Quảng Ninh, Vĩnh Phúc,
Phú Thọ, Thái Nguyên,
Ninh Bình, Lạng Sơn

0 0 0 0

10 Công ty TNHH Air
Liquide Việt Nam-
Nhà máy khí công

nghiệp ALV
(SHTP)

KCN Quế Võ,
phường Vân

Dương, thành phố
Bắc Ninh, tỉnh

Bắc Ninh

Lô I-2a Khu công nghệ
cao Sài Gòn, Tp Thủ

Đức, Tp Hồ Chí Minh.

Giám đốc nhà máy:
Nguyễn Văn Nghĩa

Số điện thoại:
0912404572

Nguyễn Tuấn Chung
Số điện thoại:
0915772322

37 1.82 105.6 0 0 0 1 40 0 0 Hồ Chí Minh, Long An,
Đồng Nai, Bình Dương, Bà

Rịa Vũng Tàu, Bình
Phước, Tây Ninh, Tiền

Giang

0 0 0 0

11 Công ty TNHH
Linde Gas Việt

Nam

1B, KCN Phú Mỹ
1, Tx Phú Mỹ,

Tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu

Đường D3, KCN Phú
Mỹ 2, Tx. Phú Mỹ, Tỉnh

Bà rịa Vũng Tàu

Nguyễn Văn Việt
ĐT: 0903366319

Nguyễn Đức Tài
ĐT: 0902586288

70 5 2000 0 0 0 3 50 0 0 Hồ Chí Minh, Long An,
Đồng Nai, Bình Dương, Bà

Rịa Vũng Tàu, Bình
Phước, Tây Ninh, Tiền

Giang

3 3 bồn x
6m3

3 200

12 Công ty cổ phần khí
công nghiệp Nghệ

An

Số 77 Phan Bội
Châu, TP. Vinh,

Nghệ An

Số 16, đường số 1 KCN
VSIP Nghệ An

Giám đốc Công ty:
Nguyễn Hồ Bắc -
SĐT: 0974947555

Nguyễn Đình Toàn -
ĐT: 0989139918

0 0 0 0 0 6.000 m3
khí

3 60 25 1.500 Thanh Hóa, Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng

Trị, Thừa Thiên Huế

8 Từ 1m3
đến 10m3

Tương ứng với
số bồn cung

cấp

Từ 30m3/h - 150m3/h

13 CÔNG TY TNH
OXY ĐỒNG NAI

Số 2, Đường 1A,
KCN Biên Hoà 2,

Phường Long
Bình Tân, TP.Biên

Hoà, Tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam

Số 2, Đường 1A, KCN
Biên Hoà 2, Phường

Long Bình Tân, TP.Biên
Hoà, Tỉnh Đồng Nai,

Việt Nam

Giám đốc Công ty:
Nguyễn Thanh Tâm -
SĐT: 0983.744699

Lê Thị Thuý Hằng -
ĐT: 0919184984

20 0.83 150 0 0 5.000 chai
khí nén loại

6m3 và
2.000 chai

khí nén loại
0.5m3 đến

2m3

6 90 5 500 Đồng Nai, TP.HCM, Bình
Dương, Long An

5 10m3 5 150m3

14 Công Ty TNHH
Thương Mại Khí

Công Nghiệp

264 Tôn Đức
Thắng ,Hàng

Bột,Đống Đa,Hà
Nội

Điểm CN Đắc Sở ,Hoài
Đức ,Hà Nội

Ông Nguyễn Minh
Khoa ĐT 0913232323

Vân Anh
0965825239

0 0 10 0 0 1000 chai
khí nén loại

6m3 và
1000 chai

khí nén loại
1m3

2 40 8 800 Hà Nội 0 0 9 5 giàn 30m3 +2 giàn
80m3+1 giàn 200m3 +1

giàn 300m3



15 CÔNG TY TNHH
TM VÀ DV KHÍ

ÔXY LONG PHÁT

Số 61 Đường
Đinh Tiên Hoàng,
Phường Tự An,
Tp. Buôn Ma

Thuột, tỉnh Đăk
Lăk

Đường 19/5, phường
Eatam, TP.Buôn Ma
Thuôt, tỉnh Đăk Lăk

Ông Bùi Văn Hùng,
SĐT 0903583337

Bùi Văn Long, SĐT
0903537437

0 0 40 0 0 3 75 4 600 Buôn Ma Thuột, Đăk Nông 3 Từ 5m3
đến 20m3

2 2 giàn hóa hơi 500m3

16 CÔNG TY CỔ
PHẦN HƠI KỸ

NGHỆ QUE HÀN
(Sovigaz)

1-3 Nguyễn
Trường Tộ,

Phường 13, Quận
4, TPHCM

Ô 4, Lô A, Đường Số 1,
KCN Đồng An, Thị Xả
Thuận An, Tỉnh Bình

Dương

Ông Trịnh Anh Phong
SĐT 0908109016

Ông Trịnh Công
Kiên

SĐT 0913702855

121 6 1.370 53 1.675 15.000 chai
khí nén loại

6m3 và
5.000 loại

từ 0,5 -
3m3

11 120 45 2000 Từ tỉnh Khánh Hoà đến các
tỉnh miền Đông, miền Tây

Nam Bộ và Khu Vực
TP.HCM

65 Từ 6.000 lít
đến 10.000

lít

65 từ 140m3/h - 500m3/h

17 Công ty CP Dưỡng
khí Đà Nẵng

đường số 2, khu
công nghiệp hòa
khánh, hòa khánh
bắc, Liên Chiểu,

thành phố Đà
nẵng

đường số 2, khu công
nghiệp hòa khánh, hòa
khánh bắc, Liên Chiểu,

thành phố Đà nẵng

Nguyễn Anh Tuấn -
0903515115

Thái Văn Hảo -
0901137773

không không 150 48 1800 1000 chai
40L

7 150 10 1000 Khu vực miền trung (Hà
Tĩnh - đến Bình Định và

Bắc Tây nguyên)

20 1000L đến
50000L

20 30m3/h đến 300m3/h

18 Công ty TNHH Khí
Công nghiệp

Airwater Vietnam

KCN Phú Mỹ 1,
P. Phú Mỹ, TX.

Phú Mỹ, T.Bà Rịa-
Vũng Tàu

KCN Phú Mỹ 1, P. Phú
Mỹ, TX. Phú Mỹ, T.Bà

Rịa-Vũng Tàu

Quản lý nhà máy:
TRỊNH ĐÌNH LONG

SĐT:0969191561

Quản lý nhà máy:
TRỊNH ĐÌNH

LONG
SĐT:0969191561

43.2 4 800 1 3800 200 2 80 4 400 Bà Rịa- Vũng Tàu, Hồ Chí
Minh, Long An, Đồng Nai,
Bình Dương, Bình Phước,

Tây Ninh, Tiền Giang

1 11000L 4 25Nm3/h

19 Công ty TNHH
oxygen Tuấn Anh

Gia Lai

248C Phan Đình
Phùng, TP Pleiku,

Gia Lai

Thôn 9, xã Nghĩa Hưng,
Chư Păh , Gia Lai

Phạm Anh Khoa, SĐT
0977227799. GIÁM

ĐỐC

Phạm Anh Khoa,
SĐT 0977227799.

GIÁM ĐỐC

không không 400 1200 2000 500 10 120 5 100 Huế, Đà Nẵng Nẵng,
Quảng Ngãi, Kon tum, Nha
Trang, Quy Nhơn

1 10000L,
20000L

4 30Nm3/h


